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I. Phần 1: Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tỉ số phần trăm của 4 và 5 là:
A. 4 : 5 = 0,8 x 100 = 80%			                     B. 5 : 4 = 1,25 = 125%		 
C. 4 : 5 = 0,8 = 80%						D. 4 : 5 = 0,8 = 80
Câu 2:      30% của 18 kg là:
	A. 54 kg
	B. 5,4 kg
	C. 5,4 %
	D. 54 %


Câu 3: Đội văn nghệ của khối Năm có 16 bạn nữ và 4 bạn nam. Số bạn nữ chiếm số phần trăm số bạn tham gia văn nghệ là:
A. 80				B. 400%			C. 25%		D. 80%	
Câu 4: Số đo 72 m sau khi giảm đi 20 % thì còn: 
	A. 144 m
	B.14,4
	C. 57,6 m
	D. 92 m


Câu 5: Năm 2018 số dân của một xã là 4500 người. Năm 2019 số dân của xã đó là 4608 người. Sau một năm số dân xã đó tăng số phần trăm là:
	A. 102,4
	B. 102,4 %
	C. 2,4
	D. 2,4 %


Câu 6: Một phân xưởng phải làm một số sản phẩm. Đợt một phân xưởng làm được 62% số sản phẩm. Vậy phân xưởng còn phải làm tiếp số phần trăm tổng số sản phẩm là: 
	A. 100 – 62 = 38% ( tổng số sản phẩm)
B. 100% - 62% = 38% ( tổng số sản phẩm)
	

	C. 1 – 0,62 = 0,38% ( tổng số sản phẩm)
D. Không tìm được
	



Câu 7: Lãi suất tiết kiệm là 0,7% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 25 000 000 đồng. Sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi của người đó là:
	     A. 175 000 đồng
     C.1 750 000 đồng
	
	B. 26 750 000 đồng
D.25 175 000 đồng
	



Câu 8: Trên một mảnh đất có chiều dài 38 m và hơn chiều rộng18 m, người ta dùng 15% diện tích để xây nhà. Diện tích còn lại là:
	A. 646% m2
	B. 646 m2
	C. 581,4 m2
	D. 114 m2


II. Phần 2. Giải các bài toán:
Bài 1: (2 đ)
a) Một trang trại nuôi 375 con dê, 225 con cừu. Tỉ số phần trăm của số cừu svới số dê là:
	


b) Tìm 25% của 264,8 kg 
	


Bài 2: (2 đ) Hưởng ứng Tết trồng cây, nhà trường đã tổ chức một đợt trồng cây xung quanh trường. Theo kế hoạch, trong thời gian quy định thì nhà trường phải trồng được 500 cây. Đến hết thời gian quy định, nhà trường đã trồng được tất cả 590 cây. Hỏi đến hết thời gian quy định, nhà trường đã vượt kế hoạch bao nhiêu phần trăm?
Bài giải:
	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 3: ( 2 đ) Một cửa hàng có 336 kg gạo tẻ và 205 kg gạo nếp. Cửa hàng đã bán được 75% số gạo tẻ và 24% số gạo nếp. Hỏi cửa hàng còn lại tất cả bao nhiêu kg gạo?
Bài giải:
	

	

	

	

	

	

	

	

	



